	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
NĂM HỌC 2022 - 2023
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: Giáo dục Công dân 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/04/2023


	Mã đề: 801




I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Tô vào phiếu trắc nghiệm đáp án em chọn là đúng:
Câu 1. Ý kiến nào nêu dưới đây là đúng về quyền khiếu nại của công dân?
A. Công dân được khiếu nại các quyết định, việc làm của công chức nhà nước khi thực hiện công vụ đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
B. Công dân có quyền khiếu nại những hành vi gây hại cho nhà nước.
C. Công dân được sử dụng quyền khiếu nại khi thấy có hành vi gây hại cho lợi ích công cộng.
D. Công dân được quyền khiếu nại khi thấy có hành vi gây hại cho tài sản của người khác.
Câu 2. Tài sản nào sau đây không thuộc tài sản của Nhà nước?
A. Ngân sách quốc gia.	B. Nguồn thu từ thuế.
C. Nhà tình nghĩa.	D. Tài nguyên thiên nhiên.
Câu 3. Nếu gây thiệt hại về tài sản của người khác công dân phải
A. Bồi thường theo quy định pháp luật.	
B. Chủ động thay đổi hộ tịch cá nhân.
C. Chứng minh nguồn gốc thu nhập.	
D. Từ chối nhận di sản thừa kế.
Câu 4. Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân:
A. Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng nhà nước.
B. Cổ vật được tìm thấy khi đào móng làm nhà.
C. Tiền lương, tiền công lao động.
D. Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng.
Câu 5. Công dân có quyền sở hữu đối với
A. Tài nguyên quốc gia.	B. Trữ lượng khoáng sản.
C. Thu nhập hợp pháp.	D. Nguồn lợi vùng biển.
Câu 6. Bạn M nhặt một cái ví trong đó có 100 triệu đồng, vì không tìm được người đánh rơi chiếc ví, M đã nộp ví và số tiền đó cho cơ quan công an. Bạn M đã thể hiện nghĩa vụ nào sau đây?
A. Bảo mật tài sản của mọi người dân.
B. Đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
C. Duy trì tất cả các nguồn thu nhập.
D. Tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác.
Câu 7. Chị A mua một căn hộ chung cư. Sau khi trả đủ tiền, phát hiện lí do mình bị chậm thời hạn bàn giao nhà vì chủ đầu tư đang cho người khác thuê căn hộ đó. Chị A cần thực hiện quyền nào sau đây để bảo vệ mình?
A. Kinh doanh địa ốc.	B. Sở hữu tài sản.
C. Thanh toán trái phiếu.	D. Thu nhập hợp pháp.
Câu 8. Phát hiện nhà bà A có nhiều khách lạ ra vào, gia đình lại giàu lên bất thường và có biểu hiện vi phạm pháp luật, chị B hàng xóm đã báo cho cơ quan chức năng. Chị B đã sử dụng quyền nào sau đây của công dân?
A. Tố cáo.	B. Khiếu nại.	C. Khiếu kiện.	D. Tố tụng.
Câu 9. Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào?
A. Quyền tranh chấp.	B. Quyền chiếm hữu.	
C. Quyền sử dụng.		D. Quyền định đoạt.
Câu 10. Ông Tám được giao phụ trách máy photocopy của cơ quan, ông giữ gìn rất cẩn thận, thường xuyên lau chùi, bảo quản và không cho ai sử dụng. Ngoài những việc của cơ quan, ông thường nhận tài liệu bên ngoài photo để tăng thu nhập. Vào mùa thi, ông nhận in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi. Việc làm của ông Tám sai ở điểm nào?
A. Có thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
B. Sử dụng tài sản công để thu lợi riêng.
C. Tiếp tay cho tiêu cực thi cử.
D. Sử dụng tài sản công để thu lợi riêng, tiếp tay cho tiêu cực thi cử.
Câu 11. Đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản
A. Được cá nhân quản lí.	B. Do tập thể định đoạt.
C. Phải tuyệt đối bảo mật.	D. Thuộc sở hữu toàn dân.
Câu 12. Kịp thời ngăn cản hành vi đốt rừng đầu nguồn để làm nương rẫy của bà M là chị H đã thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
A. Đấu tranh phòng chống tội phạm.	B. Cải thiện môi trường sinh thái.
C. Bảo vệ tài sản nhà nước.	D. Khuyến khích du canh du cư.
Câu 13. Đối tượng thực hiện quyền khiếu nại là:
A. Mọi công dân.
B. Người bị thiệt hại, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước.
C. Cơ quan nhà nước.
D. Người bị thiệt hại.
Câu 14. Quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm những quyền nào?
A. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của mình.
B. Quyền sử dụng và định đoạt tài sản của mình.
C. Quyền bán tài sản của mình cho người khác.
D. Quyền chiếm hữu tài sản của mình.
Câu 15. Quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm các quyền chiếm hữu, sử dụng và
A. Chiếm dụng.	B. Định hướng.	
C. Định đoạt.		D. Chiếm đoạt.
Câu 16. Đối với tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng, mọi công dân không được
[bookmark: _GoBack]A. Bảo vệ.	B. Xâm phạm.	C. Tôn trọng.	D. Sử dụng.
Câu 17. Trên báo có đăng tin, tại tỉnh Bình Thuận xảy ra việc một số người quá khích đã đập phá cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà nước. Hành vi này gọi là?
A. Phá hoại lợi ích.	B. Phá hoại tài sản.
C. Phá hoại tài sản của nhà nước.	D. Phá hoại lợi ích công cộng.
Câu 18. Theo quy định của pháp luật, đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác mọi công dân không có nghĩa vụ
A. Định đoạt.	B. Bảo vệ.	C. Tìm hiểu.	D. Tôn trọng.
Câu 19. Bà A ngăn cản việc chồng bà định cải tạo sân chơi thiếu nhi thành nơi trông giữ xe. Bà A đã thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
A. Nâng cấp cơ sở hạ tầng.	B. Chủ động cải thiện môi trường.
C. Tăng cường các nguồn thu nhập.	D. Bảo vệ lợi ích công cộng.
Câu 20. Thực hiện quyền khiếu nại và quyền tố cáo bằng hình thức:
A. Đến chất vấn.	B. Trực tiếp và gián tiếp.
C. Viết thư, đơn.	D. Gọi điện thoại.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân? Quyền sở hữu tài sản bao gồm những quyền nào. Quyền nào là quan trọng nhất?
Câu 2 (1,5 điểm): Em hãy chỉ ra điểm giống nhau giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo của công dân?
Câu 3 (2 điểm): Tình huống
Năm nay, Việt đã 14 tuổi, bố mẹ mua cho Việt một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng vì muốn mua một chiếc xe đạp khác nên Việt đã tự rao bán chiếc xe đó. Theo em:
a, Việt có quyền bán chiếc xe đạp cho người khác không? Vì sao?
b, Việt có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó? Muốn bán chiếc xe đạp Việt phải làm gì?


Chúc các em làm bài tốt!
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